
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 9A5 9A2 8A3 S1 S1 9A3 9A3 8A6 S1 8A2 8A2 6A3

S2 9A5 9A5 9A5 8A3 S2 7A1 7A5 S2 9A3 9A3 9A1 9A1 S2 8A2 6A4 8A2 6A1

S3 8A3 8A3 9A5 9A2 S3 7A1 7A3 7A1 S3 9A3 8A6 9A3 8A6 S3 6A1 8A2 6A4

S4 8A3 9A2 9A2 S4 7A1 7A3 7A1 S4 8A6 9A3 8A6 S4 6A1 8A2 6A4 6A4

S5 S5 S5 S5

C1 9A5 9A2 C1 7A5 7A5 7A3 C1 9A1 9A3 C1 6A4 6A3 8A2 6A1

C2 9A5 9A5 9A2 C2 7A5 7A3 C2 9A1 9A1 9A1 C2 6A1 6A3 6A3 6A1

C3 9A5 9A2 9A5 C3 7A5 7A3 C3 9A3 9A1 9A3 C3 6A3 6A4 6A3 8A2

C4 C4 C4 C4

C5 C5 C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 7A2 7A4 6A2 6A2 S1 8A1 9A4 9A4 S1 9A1 8A1 8A4 S1 6A3 7A3 7A1 6A5

S2 7A2 7A4 6A2 7A2 S2 8A1 9A4 9A4 S2 8A5 8A4 9A3 S2 6A3 7A4 6A1 6A2

S3 6A5 6A5 7A2 7A2 S3 8A5 8A5 9A4 8A5 S3 9A5 8A1 8A2 9A5 S3 6A2 6A3 6A1

S4 6A5 6A5 7A2 7A4 S4 8A5 8A4 8A5 S4 8A3 8A6 9A1 8A3 S4 6A4 7A5 6A5 6A3

S5 S5 S5 S5

C1 6A5 6A5 7A4 C1 9A4 8A4 C1 8A2 9A2 9A4 C1 6A4

C2 6A2 7A4 C2 8A1 8A4 8A1 8A4 C2 8A5 9A4 C2 7A2

C3 7A2 6A2 6A2 7A2 C3 9A4 8A4 8A1 C3 8A6 9A3 9A2 C3 6A3

C4 C4 C4 C4

C5 C5 C5 C5
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  - Chủ nhiệm        : 7A2   - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        : 6A3

  - Số tiết dạy         : 25   - Số tiết dạy         : 22   - Số tiết dạy         : 22   - Số tiết dạy         : 18

(Từ 07/01/2019) (Từ 07/01/2019) (Từ 07/01/2019) (Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Trương Trí Dũng(Toán)   - Tên giáo viên    : Vũ Văn Quyết(Toán)   - Tên giáo viên    : Hoàng Thị Ngọc Tuyến(Lý)   - Tên giáo viên    : Lê Thị Kiều Dung(Lý)

Nhân bản của TKB có mã: 135 Nhân bản của TKB có mã: 135 Nhân bản của TKB có mã: 135 Nhân bản của TKB có mã: 135
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  - Chủ nhiệm        : 9A5   - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        : 9A3   - Chủ nhiệm        : 8A2

  - Số tiết dạy         : 22   - Số tiết dạy         : 15   - Số tiết dạy         : 22   - Số tiết dạy         : 26

(Từ 07/01/2019) (Từ 07/01/2019) (Từ 07/01/2019) (Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Hoàng Thị Thủy(Toán)   - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Hồng Loan(Toán)   - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Phương Mai(Toán)   - Tên giáo viên    : Phạm Hoàng Thụy Anh(Toán)

Nhân bản của TKB có mã: 135 Nhân bản của TKB có mã: 135 Nhân bản của TKB có mã: 135 Nhân bản của TKB có mã: 135



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 8A1 9A4 9A1 S1 8A3 S1 9A2 6A5 9A2 S1 7A3 7A1 8A6

S2 8A1 9A1 9A2 S2 8A3 S2 6A5 6A4 S2 7A3 7A3

S3 9A2 9A3 S3 8A3 S3 6A4 9A5 S3 8A6 7A5

S4 8A6 8A1 9A5 S4 8A4 S4 6A2 9A1 6A1 S4 8A4 7A3 7A1

S5 S5 S5 S5

C1 8A6 9A3 C1 8A2 8A5 8A5 C1 6A3 9A3 6A2 C1 7A4 7A4 7A2

C2 9A4 8A1 C2 8A4 8A2 C2 9A3 9A1 6A1 9A5 C2 8A4 7A5 8A5

C3 9A5 8A1 C3 8A3 8A3 C3 9A4 6A3 9A4 C3 8A5 7A2 7A3

C4 C4 C4 C4

C5 C5 C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 8A1 7A5 S1 8A4 8A3 S1 6A1 6A1 S1 7A4 7A4 9A5

S2 7A2 S2 8A1 9A2 S2 6A1 6A3 S2 7A4 9A2

S3 7A4 7A3 7A1 S3 8A6 9A1 S3 S3 7A3 7A1

S4 7A4 8A2 S4 8A5 9A3 S4 6A2 S4 7A5

S5 S5 S5 S5

C1 7A4 8A3 C1 8A2 C1 6A2 6A4 6A5 C1 9A4

C2 7A1 7A5 8A1 7A3 C2 9A4 C2 6A3 6A4 C2 7A2 9A3

C3 7A2 8A2 8A3 C3 9A5 C3 6A1 6A5 6A1 C3 9A1 7A4

C4 C4 C4 C4

C5 C5 C5 C5
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  - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        : 6A1   - Chủ nhiệm        : 7A4

  - Số tiết dạy         : 17   - Số tiết dạy         : 11   - Số tiết dạy         : 13   - Số tiết dạy         : 13

(Từ 07/01/2019) (Từ 07/01/2019) (Từ 07/01/2019) (Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Phạm Thị Nhung(Sinh)   - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Việt Hân(C.nghệ)   - Tên giáo viên    : Phạm Ngọc Vân Anh(C.nghệ)   - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Thu Hằng(Mỹ Thuật)

Nhân bản của TKB có mã: 135 Nhân bản của TKB có mã: 135 Nhân bản của TKB có mã: 135 Nhân bản của TKB có mã: 135
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  - Chủ nhiệm        : 8A1   - Chủ nhiệm        : 8A3   - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        : 7A3

  - Số tiết dạy         : 17   - Số tiết dạy         : 11   - Số tiết dạy         : 20   - Số tiết dạy         : 19

(Từ 07/01/2019) (Từ 07/01/2019) (Từ 07/01/2019) (Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Minh Ngọc(Hóa)   - Tên giáo viên    : Trần Thúy Loan(Hóa)   - Tên giáo viên    : Nguyễn Đăng Hà(Sinh)   - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Thanh Tâm(Sinh)

Nhân bản của TKB có mã: 135 Nhân bản của TKB có mã: 135 Nhân bản của TKB có mã: 135 Nhân bản của TKB có mã: 135



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 6A4 S1 6A2 6A2 6A4 S1 6A3 8A4 S1 9A4 6A5 9A5 9A5

S2 6A4 8A4 S2 6A2 6A2 6A4 S2 6A3 8A6 S2 9A4 9A4 6A5 9A5

S3 8A5 S3 S3 6A3 6A1 8A5 S3 9A4 9A5 6A5 9A4

S4 6A2 6A3 S4 S4 6A3 6A1 8A3 S4 9A4 9A5 9A4 9A4

S5 S5 S5 S5

C1 8A6 8A1 6A1 8A3 C1 6A2 6A2 C1 6A1 8A1 C1 9A5 9A4

C2 6A4 8A2 6A5 C2 6A4 6A2 C2 6A3 6A1 C2 6A5 9A5

C3 6A4 C3 6A4 6A4 6A2 C3 8A2 6A1 C3 6A5 9A4

C4 C4 C4 C4

C5 C5 C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 7A5 7A4 8A1 S1 8A3 8A3 9A3 S1 8A5 8A5 8A5 8A5 S1 9A1 8A6 9A1 9A2

S2 7A5 7A4 8A1 S2 8A3 8A3 S2 8A5 7A2 8A5 8A5 S2 9A1 8A6 9A2 8A6

S3 7A5 7A4 8A1 7A3 S3 8A2 9A3 8A4 8A2 S3 7A2 S3 9A2 9A1 8A6 9A1

S4 7A5 7A4 8A1 7A3 S4 9A3 9A3 8A4 8A2 S4 7A1 S4 9A2 9A1 8A6 9A1

S5 S5 S5 S5

C1 8A1 7A4 C1 9A3 8A4 8A3 C1 7A2 7A1 C1

C2 7A3 7A3 7A5 C2 8A4 8A2 9A3 C2 7A1 7A2 7A1 C2 9A1 9A2 9A2

C3 7A4 7A3 C3 8A4 8A2 9A3 C3 7A1 7A2 8A5 C3 9A1 9A2 9A1

C4 C4 C4 C4

C5 C5 C5 C5

S
Á

N
G

S
Á

N
G

S
Á

N
G

S
Á

N
G

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

  - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        : 8A5   - Chủ nhiệm        : 9A1

  - Số tiết dạy         : 21   - Số tiết dạy         : 22   - Số tiết dạy         : 18   - Số tiết dạy         : 22

(Từ 07/01/2019) (Từ 07/01/2019) (Từ 07/01/2019) (Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Hồng Nhung(Văn)   - Tên giáo viên    : Nguyễn Trầm Hoàng Ngọc(Văn)   - Tên giáo viên    : Phan Thị Diệu Linh(Văn)   - Tên giáo viên    : Trần Nguyễn Ngọc Loan(Văn)

Nhân bản của TKB có mã: 135 Nhân bản của TKB có mã: 135 Nhân bản của TKB có mã: 135 Nhân bản của TKB có mã: 135
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  - Chủ nhiệm        : 6A4   - Chủ nhiệm        : 6A2   - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        : 9A4

  - Số tiết dạy         : 14   - Số tiết dạy         : 13   - Số tiết dạy         : 16   - Số tiết dạy         : 22

(Từ 07/01/2019) (Từ 07/01/2019) (Từ 07/01/2019) (Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Phạm Thị Sim Sim(Mỹ Thuật)   - Tên giáo viên    : Đặng Phạm Lan Anh(Văn)   - Tên giáo viên    : Hà Thị Tuyết Mai(Văn)   - Tên giáo viên    : Lê Thị Hồng Hạnh(Văn)

Nhân bản của TKB có mã: 135 Nhân bản của TKB có mã: 135 Nhân bản của TKB có mã: 135 Nhân bản của TKB có mã: 135



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 9A4 6A1 8A2 S1 7A5 S1 8A2 9A3 8A6 S1 7A5 7A2 7A3

S2 8A3 9A3 6A5 S2 7A1 S2 8A6 8A2 S2 7A5 7A5

S3 6A4 8A4 9A1 6A3 S3 7A4 S3 9A2 8A1 S3 6A2 6A3

S4 9A5 8A1 9A5 9A3 S4 7A2 S4 9A4 8A5 S4 7A1

S5 S5 S5 S5

C1 9A1 8A6 9A2 C1 7A3 7A5 C1 8A5 8A4 9A5 C1 7A1 6A1 7A2

C2 6A2 9A4 C2 7A2 7A4 C2 8A3 8A3 C2 7A4 7A3 6A5

C3 9A2 8A5 C3 7A1 7A3 C3 8A1 9A1 8A4 C3 6A4 7A4 7A5 7A5

C4 C4 C4 C4

C5 C5 C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 6A5 S1 8A4 8A5 7A2 S1 8A2 7A4 S1 9A3 6A2

S2 6A5 S2 8A4 8A2 8A4 S2 8A2 7A4 S2 9A3 6A2

S3 9A2 S3 7A4 S3 8A1 8A4 7A5 S3 9A1 9A4 6A4 6A5

S4 6A1 S4 S4 8A1 8A4 7A5 S4 9A1 9A4 6A4 6A5

S5 S5 S5 S5

C1 6A3 9A1 C1 7A1 7A3 8A1 C1 8A3 8A5 7A2 8A6 C1 9A2 9A5

C2 9A4 9A3 6A4 C2 8A3 C2 8A3 8A5 7A2 8A6 C2 9A2 9A5

C3 6A2 9A5 6A5 6A5 C3 8A6 7A5 8A4 C3 C3

C4 C4 C4 C4

C5 C5 C5 C5
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  - Chủ nhiệm        : 6A5   - Chủ nhiệm        : 8A4   - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 13   - Số tiết dạy         : 14   - Số tiết dạy         : 22   - Số tiết dạy         : 20

(Từ 07/01/2019) (Từ 07/01/2019) (Từ 07/01/2019) (Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Đinh Thị Thanh Nga(GDCD)   - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Anh Đào(GDCD)   - Tên giáo viên    : Đào Minh Hùng(TD)   - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Thu Ngân(TD)

Nhân bản của TKB có mã: 135 Nhân bản của TKB có mã: 135 Nhân bản của TKB có mã: 135 Nhân bản của TKB có mã: 135
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  - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        : 7A5

  - Số tiết dạy         : 21   - Số tiết dạy         : 10   - Số tiết dạy         : 17   - Số tiết dạy         : 18

(Từ 07/01/2019) (Từ 07/01/2019) (Từ 07/01/2019) (Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Lê Thị Thu Hằng(Sử)   - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Huỳnh Nga(Sử)   - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Kiều Nhơn(Địa)   - Tên giáo viên    : Trần Thị Kim Cúc(Địa)

Nhân bản của TKB có mã: 135 Nhân bản của TKB có mã: 135 Nhân bản của TKB có mã: 135 Nhân bản của TKB có mã: 135



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 8A6 9A5 8A4 S1 9A2 S1 6A4 6A4 S1 7A1 6A1 7A1 6A3

S2 8A6 9A5 8A4 S2 9A2 7A3 9A4 7A5 S2 6A4 S2 7A1 6A1 7A1 6A3

S3 8A2 9A3 S3 7A4 7A3 9A4 7A5 S3 6A5 6A2 S3 7A2 7A1 7A2 6A1

S4 8A2 8A2 9A5 S4 7A4 9A2 9A2 S4 6A5 6A2 S4 7A2 7A2 7A2

S5 S5 S5 S5

C1 8A4 8A6 9A3 9A5 C1 9A4 7A3 9A2 7A3 7A5 C1 6A5 6A4 6A2 C1 6A3 6A3

C2 8A6 9A3 8A6 C2 7A4 9A2 7A4 7A5 C2 6A5 6A4 6A2 C2 6A1 7A1 6A3

C3 9A3 8A4 8A6 8A2 8A6 C3 7A3 7A5 9A4 7A4 9A2 C3 6A2 6A5 C3 6A1 7A1 7A1

C4 C4 C4 C4

C5 C5 C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 9A1 S1 6A4 6A5 S1 7A3 7A5 7A1 S1 7A2 6A3

S2 9A1 8A1 S2 6A3 S2 8A5 7A2 S2 7A1 6A5

S3 8A3 8A1 8A3 S3 6A4 6A2 S3 8A4 7A5 8A4 S3 6A2 6A1

S4 8A3 8A5 S4 6A2 6A3 6A1 S4 7A3 7A4 7A4 8A1 S4 6A4 7A3

S5 S5 S5 S5

C1 9A1 8A5 9A1 C1 6A5 C1 7A2 8A3 7A1 8A2 C1 7A5

C2 8A1 8A5 C2 C2 8A6 8A6 8A2 8A3 C2

C3 8A1 8A3 8A5 C3 6A1 C3 8A5 8A1 C3 7A4

C4 C4 C4 C4

C5 C5 C5 C5
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  - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 16   - Số tiết dạy         : 10   - Số tiết dạy         : 22   - Số tiết dạy         : 10

(Từ 07/01/2019) (Từ 07/01/2019) (Từ 07/01/2019) (Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Trịnh Kim Nhung(A.văn)   - Tên giáo viên    : Đinh Phan Xích Long(Tin)   - Tên giáo viên    : Đoàn Nguyễn Thùy Dung(Tin)   - Tên giáo viên    : Trần Thị Minh(Âm nhạc)

Nhân bản của TKB có mã: 135 Nhân bản của TKB có mã: 135 Nhân bản của TKB có mã: 135 Nhân bản của TKB có mã: 135
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  - Chủ nhiệm        : 8A6   - Chủ nhiệm        : 9A2   - Chủ nhiệm        :   - Chủ nhiệm        : 7A1

  - Số tiết dạy         : 23   - Số tiết dạy         : 26   - Số tiết dạy         : 15   - Số tiết dạy         : 23

(Từ 07/01/2019) (Từ 07/01/2019) (Từ 07/01/2019) (Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : Đỗ Thị Thanh Hằng(A.văn)   - Tên giáo viên    : Đoàn Văn Ấn(A.văn)   - Tên giáo viên    : Nguyễn Anh Kiệt(A.văn)   - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Kim Loan(A.văn)

Nhân bản của TKB có mã: 135 Nhân bản của TKB có mã: 135 Nhân bản của TKB có mã: 135 Nhân bản của TKB có mã: 135



T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 7A2

S2 7A3

S3 7A4

S4 7A5

S5

C1 8A1 6A1 6A4 8A4

C2 8A2 6A2 6A5 8A5

C3 8A3 6A3 7A1 8A6

C4

C5
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Nhân bản của TKB có mã: 135

(Từ 07/01/2019)

  - Tên giáo viên    : KY NĂNG SỐNG(Kỹ Năng Sống)

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 16


